
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 PG.12055 Lê Huỳnh Hậu T. Minh Đạo

2 13003 Lê Quý Bình T. Nhuận An

3 13004 Phạm Khắc Bửu T. Quảng Đài

4 13026 Trương Minh Huy T. Huệ Tín

5 13027 Lê Phan Quốc Huy T. Hữu Trí

6 13035 Trần Văn Ngọc Lời T. Trí Bình

7 13036 Phạm Đức Mạnh T. Minh Nguyện

8 13045 Nguyễn Văn Nhuận T. Tâm Tín

9 13058 Huỳnh Văn Quý T. Nguyên Tâm

10 13060 Nguyễn Văn Sang T. Nhuận  Quang

11 13066 Nguyễn Văn Tánh T. Giác Đức

12 13068  Nguyễn Xuân Thạch T. Trung Thiện

13 13091 Trần Văn Tuấn T. Tánh Mẫn

14 13106 Nguyễn Thị Anh Đào TN. Chơn Thảo

15 13112 Phùng Lê Mỹ Dung TN. Nhật Nghi

16 13113 Hồ Thị Thùy Dung TN. Phương Nhã

17 13120 Hoàng Thị Giáng TN. Triều Nguyên

18 13124 Nguyễn Thị Hà TN. Uyển Nghi

19 13133 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TN. Huệ Thùy

20 13135 Nguyễn Ngọc Hiền TN. Dung Từ

21 13137 Đỗ Thị Hiền TN. Uyển Tường

22 13139 Hồ Thị Mỹ Hiền TN. Nghiêm Thanh

23 13145 Nguyễn Thị Thu Hoài TN. Tuệ Hỷ
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24 13149 Đặng Thị Huệ TN. Tâm Đăng

25 13151 Võ Thị Lan Khanh TN. Vạn Thành

26 13153 Châu Thị Thiện Khiết TN. Lương Tuệ

27 13157 Huỳnh Thị Thúy Kiều TN. Trung Nghiêm

28 13158 Đỗ Thị Thanh Lài TN. Vạn Hương

29 13162 Phan Thị Liên TN. Nguyên Tâm

30 13167 Nguyễn Thị Ngọc Linh TN. Liên Quy

31 13170 Nguyễn Thị Dương Linh TN. Vạn Tánh

32 13172 Ngô Thị Lợi TN. Thanh Trí

33 13173 Nguyễn Thị Mai Lý TN. Tâm Tịnh

34 13176 Trần Nguyễn Diễm My TN. Đức Hạnh Hương

35 13179 Trần Thị Thanh Ngân TN. Hòa Tấn

36 13183 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TN. Lãm Chí Nguyện

37 13187 Phạm Thị Thu Nhi TN. Thông Nhã

38 13193 Nguyễn Thị Mỹ Nhung TN. Huệ Nhân

39 13197 Nguyễn Thị Hoàng Oanh TN. Hương Thủy

40 13201 Phạm Thị Hồng Phúc TN. Hạnh Chiếu

41 13203 Phạm Thị Bích Phượng TN. Hạnh Liên

42 13205 Trần Thị Phi Phượng TN. Nhuận Hiếu

43 13209 Trần Hồng Rin TN. Thành Thảo

44 13210 Lê Thị Bích Sáng TN. Pháp Thoại

45 13212 Nguyễn Thị Ri Ta TN. Hạnh Tường

46 13213 Hà Tịnh Tâm TN. An Tâm

47 13215 Nguyễn Hồng Thắm TN. Trung Bình

48 13222 Nguyễn Thị Thu Thảo TN. Huệ Nho

49 13225 Lưu Thị Kim Thoa TN. Chơn Niệm

50 13229 Hoàng Thị Ngọc Thu TN. Liên Viễn

51 13233 Nguyễn Thị Anh Thư TN. Trung Hỷ

52 13234 Ngô Thị Kim Thuần TN. Tuệ Hương

53 13235 Phạm Thị Thương TN. Huệ Hải

54 13236 Võ Thị Hồng Thương TN. Thuần Dung
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55 13239 Nguyễn Thị Thúy TN. Lưu Tuệ

56 13240 Hồ Như Thủy TN. Khánh Ngân

57 13241 Nguyễn Thị Thủy TN. Vạn Thành

58 13246 Lê Thị Bích Trâm TN. Thánh Anh

59 13248 Trần Thị Thảo Trang TN. Thiên Đông

60 13251 Đặng Huỳnh Mỹ Trang TN. Thánh Nhã

61 13252 Huỳnh Thị Mỹ Trinh TN. Viên Lạc

62 13258 Phạm Thị Hồng Tươi TN. Hạnh Thắm

63 13264 Thị Út Vàng TN. Tịnh Kiên

64 13269 Võ Thị Yến TN. Viên Chánh

65 13270 Đoan Thị Yến TN.Hạnh Từ

66 13271 Văn Thị Ngọc Ánh TN. Hạnh Hiếu

67 13272 Nguyễn Thị Bích Đào T. Diệu Thành

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

K.13-CHK.1-CNH 2-P.103 Page 3


